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„ NHÂN DỰ KIÊN 

TAM TAM XOANG 

Thành phẩn (cho một viên nén bao phim) Cao khô hỗn hợp dược liệu 
330,0mg tương đương: Thương nhĩ tử (fructus Xanthií sirumarij) 500mg, 
Hoàng kỳ (fadx Asiragali membranecei) 620mg, Phòng phong (Badix 
Saposhinikovae divaricatze) 250mg, Tân di hoa (flos IMagrrolae) 350mg, 
Bạch truật (Rad¿x Actralylodis macrooephalae) 350mg, Bạc hà (Herba 
Menthae) 120mg, Kim ngân hoa (Flos Lonieerae) 250mg, Bạch chỉ (Rađ/x 
Angelica dahuricae) 320mg. Tã dược vừa đủ 1 viên 
Biểu kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C 
ĐỀ XA TẤM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỶ HƯỚNG DẪN SỬ DỤN6 TRƯỚC KHI DÙNG 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS SĐK: 

bó) Sản xuất bài: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT 
M = (umrảng nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đúc Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 

NHẤT NHẤT L :nh Long An -0iện thoại 1800.6689 (g hành chín) Fax 02723617317 

Tác dụng - Phỉ định: 
Tác dụng: 
Tiêu viêm, thông mũi 

Chỉ định: HỖ trợ điều trị các chứng nghẹt 
mũi, viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và 
mạn tính. 

Liểu dùng - Cách dùng: 

HỘP 2 VỈ X 10 VIÊN 
NÉN BAO PHIM 

+62 

HỌP 2 VỈÍ X 10 VIÊN VÀ MẠẶT SAU CỦA VỈ 

GMP-WHO 

Người lớn: ngày uống 2-3 lần, mỗi ĐÀ) 
viên 

Trẻ em trên 5 tuổi: ngày uống 2-3 lần, 
mỗi lần 1 viên 
Chống chỉ định và ác thông tin khác 
xem trong tử hướng dẫn sử dụng thuốc 
kèm theo. 



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHÁT 

„ NHÂN DỰ KIÊN 

TAM TAM XOANG 

HỘP 3 VỈ X 10 VIÊN VÀ MẶT SAU CỦA VỈ 
Thành phẩn (cho một viền nén bao phim) Cao khô hỗn hợp dược âu: ohluẩn chất lượng: TCGS 
liệu 330,0mg tương đương: Thương nhĩ tử (fruct4s Xanthi 
§trumarii) 500mg, Hoàng kỳ (ñadix Astragali: membranecel) 
620mg, Phòng phong (Radix Saposhnikouiae đivaricatae) 250mg, 
Tân di hoa (Flos Magnoliae) 350mg, Bạch truật (Radix Actrafyio- 
dịs macrocephalae) 350mq, Bạc hà (Herba Menthae) 120mg, 
Kim ngân hoa (Fles Lonicerae) 250mg, Bạch chỉ (Radix Angelica 
đahuricaø) 320mg. Tả dược vừa đủ 1 viên. 
Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 3000. 

ĐỂ Xã TẮM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG ll| | | 
Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính) F Hàn EnEHVDUI, 

Tâm Tâm 

XOANG 
GMP-WHO 
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CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÁT NHÁT 
NHÂN DỰ KIÊN 

TÂM TÂM XOANG 
HỘP 1 LỌ 30 VIÊN VÀ NHÃN LỌ 

Tâm Tâm 

_L{®/J2Ï) ÁC) 

Tác dụng - Chỉ định: 
Tác dụng: Tiêu viêm, thông 
mũi 

Chỉ định: Hỗ trợ điều trị các 
chứng nghẹt mũi, viêm mũi dị 
ứng, viêm xoang cấp và mạn 
tính. 

Liều dùng - bách dùng: 
Người lớn: ngày uống 2-3 lần, 
mỗi lần 2 viên 
Trẻ em trên 5 tuổi: ngày uống 
2-3 lần, mỗi lần 1 viên 
Chống chỉ định và các thông 
tin khác xem trong tờ hướng 

Điện thoại 1800.6689 
(giờ hành chính) 

dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 

Tác dụng - Chỉ định: 
Tác dụng: Tiêu viêm, thông mũi 
Chỉ định: Hỗ trợ điểu trị các chúng 
nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, viềm 
xoang cấp và mạn tính. 
Liểu dùng - Cách dùng: 
Người lớn: ngảy uống 2-3 lần, mỗi lần 2 
viên 
Trẻ em trên 5 tuổi: ngày uống 2-3 lấn, 
mỗi lần 1 viên 
Chống chỉ định và các thông tin khác 
xem trong tờ hướng dẫn sử dụng 
thuốc kèm theo. 

Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính} 

Tâm Tâm 

XOANG 

Hập 1 lọ 30 viên 
nén bao phim 

„.À...Â.. 
NHẤT NHẤT 

https://trungtamthuoc.com/ 

GMP-WHO 

Thành phẩn (cho một viên nén bao phim) 
Cao khô hỗn hợp dược liệu 330,0mg tương 
đương: Thương nhĩ tử (fructus Xanthii 
$frumzri;) 500mg, Hoàng kỳ (Radix Astragali 
membranecet) 620mg, Phòng phong (Radix 
Šaposhnikoviae divaricatae) 250mg, Tân di 
hoa (/l2z Magnoliae) 350mg, Bạch truật 
(RadIx Actratylcdis macrocephalae) 350mg, 
Bạc hà (Herba Menthae) 120mg, Kim ngân 
hoa (los Lorfcerae) 250mg, Bạch chỉ (adix 
Angelica dahuricae) 320mg. Tá dược vừa đủ 
† viên. 

Biểu kiện hảo quản: Nơi khô, dưới 3090 

Tiêu chuẩn chất lượng: TECS 
SĐK 

JJIMI 
B05 KY HUY 

Thành phẩn (cho một viên nén bao phim) Cao khô hỗn 
hợp dược liệu 330,0mg tướng đương: Thương nhĩ tử 
(fruetus Xanthi strumarlj) 500mg, Hoàng kỳ (Radix 
Ästragali membrarecei) 620mg, Phòng phong (fadkx 

Saposhnikoviae divaricatae) 250mg, Tân di hoa (Flos 
Magnoliae) 350mg, Bạch truật (Radiy Actratylodis 

macrocephalae) 350mg, Bạc hà (Herba Menthas} 120mg, 
Kim ngân hoa (Flos Lonioaraa) 250mg, Bạch chỉ (Radix 
Angelica đahuricae) 320mg. Tá dugc vừa đủ 1 viên 

Điểu kiện hảo quản: Nơi khô, dưới 301 
ĐỂ XÃ TẮM TAY TRỄ EM, 
ĐỤC KỸ HƯỚNG DẲN SU DỤNG TRUỐC KHI DÙNG 
Tiêu chuẩn: TS SĐK 
Số lú SX 
NSX 
HD 

IEIINEUAI 

Hộp 1 lọ 30 viên 
nén bao phim 



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÁT NHẤT 
NHÂN DỰ KIÊN 

TÂM TÂM XOANG 
HỘP 1 LỌ 60 VIÊN VÀ NHÂN LỌ 

Tâm Tâm 

XOANG 

Tác dụng - Chỉ định: 
Tác dụng: Tiêu viêm, thông 
mũi 

Chỉ định: Hỗ trợ điều trị các 
chứng nghẹt mũi, viêm mũi dị 
ứng, viêm xoang cấp và mạn 
tính. 

Liều dùng - bách dùng: 
Người lớn: ngày uống 2-3 lần, 
mỗi lần 2 viên 
Trẻ em trên 5 tuổi: ngày uống 
2-3 lần, mỗi lần 1 viên 
phống chỉ định và các thông 
tin khác xem trong từ hướng 
dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 

Điện thoại 1800.6689 
(giờ hành chính) 

Độc KY HUỖNG DẠN t IWi 6 KHI DUNG 

Tác dụng - Chỉ định: 
Tát dụng: Tiêu viêm. thông mũi 
Chỉ định: Hỗ trợ điếu trị các chứng 
nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, viêm 
xoang cấp và mạn tính 
Liều dùng - Cách dàng: 
Người lớn: ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 2 
viên 
Trẻ em trên 5 tuổi: ngảy uống 2-3 lần, 
mỗi lấn 1 viên 
Chống chỉ định và các thông tin khác 
xem trong tờ hướng dẫn sử dụng 
thuốc kèm theo. 

Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính) 

60 viên nén A. 
bao phim 

Tâm Tâm 

XOANG 

Hộp 1 lọ 60 viên 
nén bao phìm 

Tâm Tâm 

xà Gà) 1bc THỊ 

đề 
GMP-WHO 

https://trungtamthuoc.com/ 

GMP-WHO 

Thành phân (cho một viên nén bao phim) 
Cao khô hỗn hợp dược liệu 330,0mg tương 
đương: Thương nhĩ tử (#7ucfus Xamhii 
Sirumarii) 500mg, Hoàng kỳ (adix Astragali 
membranacei) 620mg, Phòng phòng (Radix 
Tag? LA ¬ điwaricatag) 250mg, Tân h TA PA 

a (Flos Maanoliae) 350mg, Bạch truật T T. 
(Radix Actralylodis macrocephalae) 350mg, a m à m 
Bạc hà (Herba /Menthae) 120mg, Kim ngân 
hoa (fios Lonicerae) 250mg, Bạch chỉ (Radix 
Angela đahuricae) 320mg. Tá dược vừa đủ 
1 viên. 

Điều kiện hảo quản: Nơi khô, dười 309C 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 
SĐK : 

| ¬ Hộp 1 lọ 60 viên 
3600204 : nén bao phim GMP-WHO 

Km VeẾ VAU c 
NHẬT NHẤT... 

Thành phẩn (cho một viên nén bao phim) Gao khô hỗn 
hợp dược liệu 330,0 mg tương đương Thương nhĩ tử 
(Fruclus Xanthii sfrumaril) 500mg, Hoàng kỳ (ñadix 

Astagall membranecei) 620mg, Phòng phong (Radix 
Šaposhnikoviae divaricafae) 250mg. Tần dị hoa (Flos 
Magnolae) 350mg, Bạch trật (fadx Actratyiodis 

macrocaphalae) 390mg, Bạc hà (Harba Menthaa) 120mg. 

Kim ngân hoa (ffos Loniearag) 250mg, Bạch chỉ (fñadix 
Angelica dahuricae) 320mg. Tá dược vừa đủ 1 viên. 

Biểu kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30”0. 
ĐỀ XÃ TẮM TAY TRẺ EM, 
ĐỢC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 

Tiêu chuẩn TCCS SĐK 
Số lô SX 
NSX 
HD 

Mà 055302, cỀ 

+ 
.ứ
‹



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẢM NHÁT NHÁT 

THẢO DƯỢC 

Tâm Tâm 

A 
l 

„ NHÂN DỰ KIÊN 
TAM TAM XOANG 

OP 1 LỌ 100 VIÊN VÀ NHẤN LỌ 

Tác dụng - Phỉ định: 
Tác dụng: Tiêu viêm, thông 

mũi 

Chỉ định: Hỗ trợ điều trị các 
chứng nghẹt mũi, viêm mũi dị 

ứng, viêm xoang cấp và mạn 

tính. 

Liều dùng - bách dùng: 
Người lớn: ngày uống 2-3 lần, 
mỗi lần 2 viên 
Trẻ em trên 5 tuổi: ngày uống 
2-3 lần, mỗi lần 1 viên 
Chống chỉ định và các thông 
tin khác xem trong tờ hướng 

Điện thoại 1800.6689 
(giờ hành chính) 

dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 

Hộp 1 lọ 100 viên 
nén bao phim 

--À,..À.. 
NHẬT NHẤT. 

Tác dụng - Chỉ định: 
Tác dụng: Tiêu viêm, thông mũi 
Phi định: Hễ trợ điểu trị các chứng 
nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, viêm 
xoang cấp và mạn tính 
Liều dùng - Cách dùng: 
Người lớn: ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 2 
viên 
Trẻ em trên 5 tuổi: ngày uống 2-3 lần, 
mỗi lần 1 viên 
Chống chỉ định và các thông tin khác 
xem trong tờ hướng dẫn sử dụng 
thuốc kèm theo. 

Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính) 

Tâm Tâm 

XOANG 

T00 viên nén 
bao phim 

https://trungtamthuoc.com/ 

b 
GMP-WHO 

Thành phần (cho một viên nén bao phim) 
Cao khô hỗn hợp được liệu 330,0mg lương 
đương: Thương nhĩ tử (fructus Xanthi! 
sửumarii) 500mg, Hoàng kỳ (Radix Astragali 
membranecel) 620mg, Phòng phong (Radix 
Saposhnikoviae divaricatae) 250mg, Tân di 
hoa (flos ÁMagnoliae) 350mg, Bạch truật 
(Radix Actrat/lodis macrocephalae) 350mg, 
Bạc hà (Herba Manthae) 120mg, Kim ngân 
hoa (Flos Lonicerae) 250mg. Bạch chỉ (Rađix 
PM đahuricae) 320mg. Tá được vừa đủ 
Viện 

Điều kiện hảo quân: Nơi khô, dưới 30°C. 
Tiêu chuẩn chất lượng: TS 
SĐK : 

HỘP KÝ HƯỚNG Dị 

Thành phẩn (cho một viên nén bao phim) Cao khô hỗn 
hợp dược liệu 330,0mg tướng đương: Thương nhĩ tử 
(Fructus Xanlii siumari) 500mg, Hoàng kỳ (Radix 

Astragali membranecei) 620mg, Phòng phong (Radx 
§aposhnikoviae diwaricalae) 250mg. Tân di hoa (Flos 

IWagnoliae) 350mg, Bạch truật (Radx Actratylodis 
maerocephalae) 380mg. Bạc hà (Herba Menthae) 120mg, 
Kim ngân hoa (Fios Loricerae) 250mg, Bạch chỉ (fiaơix 
Argelica dahuricae) 320mg. Tá dược vừa đủ 1 viên 

Điểu kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 3070. 
ĐỂ XA TẮM TAY TRỆ EM, 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙI 
Tiêu chuẩn T(S SĐK 

Số lõ SX 
NSX 
HD 

Tâm Tâm 

Hộp 1 lọ 
nén bao phim 

100 viên 

GMP-WHO 



THUỐC TÂM TÂM XOANG 
Để xa tắm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

1. Thành phần, hàm lượng của thuốc: cho 1 viên 

Thành phần dược chất: 

- Cao khô hỗn hợp dược liệu 330 mg tương ứng với: 

1 Thương nhĩ tử (Frucius Xamthii sumarii) 500 mg 

2 Hoàng Kỳ (Radix Astragali membranecei) 620 mg 

3 _ Phòng phong (Radix Saposhnikoviae divaricatae) 250 mg 

4 Tân di hoa (?ïos Magnoliae) 350 mg 

5 Bạch truật (Radix Aciratylodis macrocephalae) 350 mg 

6 Bạc hà (Herba Menthae) 120 mg 

7 Kim ngân hoa (?!øs Lonicerae) 250 mg 

§ Bạch chỉ (Ñaaix Angelica dahuricae) 320 mg 

Thành phần tá được: 
Microcrystalline cellulose; Calcium carbonat; Magnesium stearate, Vả 01 viên 

Sodium Starch Glycolate, Silicon dioxide; Iron Oxide Brown; Titan 

dioxyd; Hydroxypropyl methyl cellulose 6 cps, PEG 6000, Talc. 

2. Dạng bào chế: Viên nén bao phim. Viên nén hình oval, màu nâu, chiều dải 19 
mm, chiêu rộng 8 mm, hai mặt trơn hơi lôi. 

3. Chỉ định: Thuốc có tác dụng tiêu viêm, thông mũi. Dùng để hỗ trợ điều trị cả 
chứng nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mạn tính. 

4. Cách dùng, liều dùng: 
- _ Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 2 viên 

- _ Trẻ em trên 5 tuổi: Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1 viên. 

5. Chống chỉ định: Người dị ứng với bất cứ thành phân nào của thuốc; Trẻ dưới 5 
tuổi; Người có tiền sử động kinh hay co giật do sốt cao. 

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Thận trọng khi sử dụng thuốc cho 

phụ nữ có thai và cho con bú. 

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không có dữ liệu về sử 

dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú. Chỉ dùng thuốc khi lợi ích vượt 

trội sO VỚI nguy cơ 

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Thuốc không 

ảnh hưởng đến khả năng lái xe, vận hành máy móc. 
9. Tương tác, tương ky của thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính tương 

tác,tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác. 
10. Tác dụng không mong muốn của thuốc: Không có dữ liệu về tác dụng không 

mong muốn của thuốc. Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp 

phải khi sử dụng thuốc. 
11. Quá liều và cách xứ trí: 

https://trungtamthuoc.com/ Mi



- _ Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuôc quá liều, không dùng quá liều 

chỉ định của thuốc. 

- _ Cách xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời 

12. Quy cách đóng gói: 

- l0 viên/Vỉ: 

+ Hộp 2 vỉ x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng 
+ Hộp 3 vỉ x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- _ Hộp 1 lọ x 30 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

-_ Hộp I lọ x 60 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 
-_ Hộp I lọ x 100 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. 

13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

- __ Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30%C 
- _ Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

- _ Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

14. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÁT NHẤT 
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Ð 

Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam. 

Điện thoại: 1800 6689 (Trong giờ hành chính) Fax: 0272. 3817337 

Long An ngày tháng năm 2018 

Giám đốc 
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